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TÒA ÁN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THỊ XÃ VĨNH CHÂU                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH SÓC TRĂNG                                       

Bản án số: 17/2017/HSST   

Ngày: 12/7/2017 

                                            
 

 

                                  
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Phƣơng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Triệu Khánh Long. 
Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí. 

Nơi công tác: Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, 

tỉnh Sóc Trăng. 

2. Ông Thái Trung Nghĩa. 

Nghề nghiệp: Cán bộ. 

Nơi công tác:  ội ch  th p   , thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 
Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Lê Anh Đô, Thư ký Tòa án nhân dân thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Kiều Mỹ, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại nhà văn hóa Ủy ban nhân dân xã Lai 

Hòa, thị xã Vĩnh Châu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 17/2017/HSST ngày 
08 tháng 6 năm 2017  ối với bị cáo: 

Phạm Văn N, sinh năm 1995; Nơi cư trú: Ấp TA 1, xã TTT, huyện TĐ, tỉnh 

Sóc Trăng; nghề nghiệp: Làm công; Trình  ộ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; quốc 

tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; Con ông Phạm Văn C (s) và bà Đặng Thị   (s); 

Anh chị em ruột có: 02 người; vợ:  uỳnh Thị T; tiền sự: Không có; tiền án: 01 tiền 

án, tại Bản án số 39/2015/ SST ngày 26/10/2015 bị Tòa án nhân dân thị xã VC, tỉnh 
Sóc Trăng xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Bị cáo bị bắt tạm giam 

từ ngày 22/3/2017 cho  ến nay. (Bị cáo có mặt). 

Ngƣời bị hại: Trần Ngọc T, sinh năm 1972 (có mặt). 

Nơi cư trú: Ấp T, xã M , huyện MCN, tỉnh Bến Tre. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Phạm Văn N bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã VC truy tố với hành vi 
phạm tội như sau:  

Khoảng 23 giờ ngày 21/3/2017, bị cáo Phạm Văn N là thành viên của  oàn lô 

tô  T 2  ang hoạt  ộng tại ấp PC B, xã L , thị xã VC sau khi uống rượu N thấy các 

thành viên trong  oàn lô tô  ang  ánh bài trước sân lô tô nên N  ứng xem khoảng 15 

phút thì vào phòng bị hại Trần Ngọc T  ược bố trí dưới sân khấu  ể uống nước. N 
sau khi vào phòng  ã phát hiện một túi xách màu  en  ể ở trong góc phòng của bị hại 
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T, vì biết hàng ngày bị hại T có  ể  iện thoại di  ộng và tiền trong túi xách nên N nảy 

sinh ý  ịnh lấy trộm. N lấy túi xách ra phía sau  oàn lô tô gần bụi cây rồi mở túi xách 

thấy 02 cái  iện thoại di  ộng (01 cái  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy A8 và 

01 cái  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy Note 2) cùng với số tiền 475.000 

 ồng. Sau  ó, N b  túi xách vào bụi cây, lấy số tiền 475.000  ồng và 02 cái  iện 

thoại di  ộng b  vào túi ni long màu trắng giấu vào bụi cây ven  ường rồi quay lại 
 oàn lô tô ngủ. Trong khoảng thời gian nêu trên, Trần Ngọc T vào phòng ngủ thì phát 

hiện mất túi xách nên sáng hôm sau bị hại T trình báo Công an xã L . Sau khi tiếp 

nh n tin báo, Công an xã L   ã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ sàn lọc  ối tượng 

và mời Phạm Văn N  ến trụ sở làm việc. Tại Công an xã L , Phạm Văn N khai nh n 

 ã lấy trộm túi xách của Trần Ngọc T và dẫn mọi người  ến bụi cây ven  ường  ể 

thu hồi toàn bộ số tài sản gồm có: Số tiền 475.000  ồng, 01 cái  iện thoại di  ộng 
hiệu Samsung Galaxy A8, 01 cái  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy Note 2 

cùng với 01 túi xách màu  en (bên trong  ựng 01 sợi dây chuyền kim loại gắng liền 

với mặt dây chuyền cùng màu trắng và 03 chiếc nhẫn kim loại màu vàng do số tài sản 

này Tú  ể trong túi nh  màu    nên N không thấy). 

Tại cơ quan  iều tra Công an thị xã Vĩnh Châu bị cáo Phạm Văn N thừa nh n 

toàn bộ hành vi phạm tội như  ã nêu trên. 
Tại bản Kết lu n  ịnh giá tài sản số: 12/KL- ĐĐGTS ngày 23/3/2017 của  ội 

 ồng  ịnh giá tài sản thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu kết lu n nh ng tài sản 

của bị hại Trần Ngọc T bao gồm:  

- 01 cái túi xách màu  en không  ịnh giá  ược do tài sản là v t dụng cá nhân 

 ã qua sử dụng và tài sản không có nhãn hiệu. 

- 01 cái  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy Note 2 = 800.000  ồng (xác 
 ịnh giá trị dựa trên giá chuyển nhượng thực tế). 

- 01 cái  iện thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy A8 = 3.500.000  ồng (xác 

 ịnh giá trị dựa trên giá chuyển nhượng thực tế). 

- 01 sợi dây chuyền Italy (bạch kim): 2,76 chỉ x 2.130.000 x 100% = 5.878.800 

 ồng. 

- Mặt dây chuyền loại vàng 14K: 1,4 chỉ x 1.645.000 = 2.303.000  ồng. 
- 01 chiếc nhẫn kiểu hình mặt cọp loại vàng 24K: 3,15 chỉ x 3.290.000 = 

10.363.500  ồng. 

- 02 chiếc nhẫn tròn loại vàng 24K: 01 chỉ x 3.290.000 = 3.290.000  ồng. 

Tổng cộng: 26.135.300 đồng. 

Tại Cáo trạng số: 16/QĐ-KSĐT ngày 06/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã VC  ã truy tố bị cáo Phạm Văn N, về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 
138 của Bộ lu t hình sự năm 1999 (sửa  ổi, bổ sung năm 2009).  

Tại phiên tòa,  ại diện Viện kiểm sát gi  quyền công tố lu n tội và tranh lu n: 

Tại cơ quan  iều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn Nghé thừa nh n hành vi 

phạm tội “Trộm cắp tài sản” của bị hại Trần Ngọc T. Hành vi của bị cáo Phạm Văn 

N có  ủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Do  ó, Viện kiểm sát gi  nguyên 

quyết  ịnh truy tố  ối với bị cáo Phạm Văn N về tội trộm cắp tài sản. Vì v y,  ề nghị 
 ội  ồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138;  iểm g, p, khoản 1 và khoản 2 Điều 46; 
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 iểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ lu t hình sự năm 1999 (sửa  ổi, bổ sung năm 2009), 

xử phạt bị cáo Phạm Văn N từ 01 năm tù  ến 02 năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không có yêu cầu bồi thường, nên không  ặt ra 

xem xét.  

Về xử lý v t chứng: Bị hại Trần Ngọc T  ã nh n lại tài sản bị mất trộm, nên 

không  ặt ra xem xét. 
- Bị cáo Phạm Văn N thừa nh n có lấy trộm số tiền 475.000  ồng, 01 cái  iện 

thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy A8, 01 cái  iện thoại di  ộng hiệu Samsung 

Galaxy Note 2 của bị hại Trần Ngọc T  úng như nội dung Cáo trạng truy tố; Bị cáo 

Phạm Văn N xin giảm nhẹ một phần hình phạt. 

- Bị hại Trần Ngọc T thừa nh n có mất trộm các loại tài sản  úng như nội dung 

cáo trạng  ã nêu và lời nh n tội của bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại T  ã nh n 
lại  ầy  ủ các loại tài sản mất trộm và không có yêu cầu bồi thường; Về hình phạt: Bị 

hại Tú xin giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

* Về tố tụng: 
+ Về hành vi, quyết  ịnh tố tụng của Cơ quan  iều tra Công an thị xã VC, Viện 

kiểm sát nhân dân thị xã VC, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, 

truy tố  ã thực hiện  úng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy  ịnh của Bộ lu t tố 

tụng hình sự. Qúa trình  iều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại xuất trình tài liệu, 

chứng cứ phù hợp với quy  ịnh của pháp lu t; Bị cáo, bị hại không có người nào có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết  ịnh tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do  ó, 
các hành vi, quyết  ịnh tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng  ã thực hiện  ều hợp pháp. 

+ Tại phiên tòa: Nh ng người tham gia tố tụng  ược Tòa án triệu t p và trích 

xuất bao gồm bị cáo, bị hại và người làm chứng  ều có mặt tại phiên tòa trong suốt 

thời gian xét xử vụ án,  ồng thời thực hiện tốt nội quy phiên tòa. 

* Về nội dung: 
Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Phạm Văn N  ã khai nh n vào khoảng 23 giờ 

ngày 21/3/2017  ã lén lút vào phòng dưới sân khấu của  oàn lô tô  T 2  ể lấy trộm 

túi xách màu  en trong  ó có số tiền 475.000  ồng, 02 cái  iện thoại di  ộng (01 cái 

 iện thoại di  ộng hiệu Samsung Galaxy A8 và 01 cái  iện thoại di  ộng hiệu 

Samsung Galaxy Note 2), 01 sợi dây chuyền Italy (bạch kim) gắn liền với mặt dây 

chuyền kim loại màu trắng, 01 chiếc nhẫn kim loại màu vàng kiểu hình con cọp, 02 
chiếc nhẫn kim loại vàng hình tròn. Tổng giá trị còn lại của tài sản  ược  ịnh giá là 

26.135.300  ồng. Như v y, bị cáo Phạm Văn N  ã thừa nh n trộm cắp tài sản tổng 

cộng 26.135.300  ồng của bị hại Trần Ngọc T là hoàn toàn phù hợp với lời khai của 

bị hại T. Do  ó, Cáo trạng số: 16/QĐ-KSĐT ngày 06/6/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã VC  ã truy tố bị cáo Phạm Văn N, về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 của Bộ lu t hình sự năm 1999 (sửa  ổi, bổ sung năm 2009) là có căn cứ, 
 úng người,  úng tội,  úng pháp lu t, không oan sai cho bị cáo. 
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Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm  ến 

quyền sở h u của người khác. Bị cáo nh n thức  ược rằng hành vi trộm cắp tài sản 

của người khác là vi phạm pháp lu t nhưng vẫn cố ý thực hiện. Chỉ vì nhằm th a mãn 

cho nhu cầu cá nhân, bị cáo Phạm Văn N lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của chủ sở 

h u tài sản  ã một mình thực hiện hành vi lén lút, không ai thấy  ể trộm cắp tài sản 

 ã trực tiếp xâm phạm  ến quyền sở h u hợp pháp của bị hại T  ược pháp lu t bảo 
vệ, ảnh hưởng xấu  ến tr t tự xã hội ở  ịa phương, tạo ra sự hoang mang lo sợ cho 

nhân dân trong việc quản lý tài sản.  

Bị cáo Phạm Văn N có 01 tiền án chưa  ược xóa án tích là vào ngày 

26/10/2015 bị Tòa án nhân dân thị xã VC kết án 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Lẽ ra sau khi chấp hành xong hình phạt tù, bị cáo nên ý thức giác ngộ lao  ộng 

 ể có tài sản thuộc sở h u hợp pháp của bản thân, trở thành người có ích cho xã hội. 
Tuy nhiên, bị cáo vì lười biếng lao  ộng nhưng muốn có tiền tiêu xài  ã tiếp tục 

phạm tội. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm,  ây là tính tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự  ược quy  ịnh tại  iểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ lu t hình sự năm 

1999,  ã  ược sửa  ổi, bổ sung năm 2009. Do  ó, cần phải xử phạt th t nghiêm, cách 

ly bị cáo ra kh i  ời sống xã hội trong thời gian hợp lý  ể cải tạo giáo dục giúp bị cáo 

trở thành người công dân có ích cho xã hội, cũng như nhằm răn  e, phòng ngừa 
chung cho toàn xã hội. 

Tuy nhiên,  ể thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước, tạo  iều kiện cho 

người phạm tội có cơ hội sửa ch a nên cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo 

như: Sau khi phạm tội bị cáo có thành khẩn khai báo, thừa nh n hành vi phạm tội của 

mình; phạm tội gây thiệt hại không lớn và tài sản  ược thu hồi kịp thời trả lại cho bị 

hại. Tại phiên tòa bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo có trình 
 ộ học vấn thấp nên nh n thức pháp lu t còn hạn chế. Đây là nh ng tình tiết giảm 

nhẹ  ược quy  ịnh tại  iểm g, p, khoản 1 và khoản 2 Điều 46 của Bộ lu t hình sự 

năm 1999 (sửa  ổi, bổ sung năm 2009)  ể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho 

bị cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trần Ngọc T  ã nh n tài sản bị mất trộm và 

không yêu cầu bồi thường, nên  ội  ồng xét xử không  ặt ra xem xét. 
- Về xử lý v t chứng: Cơ quan  iều tra Công an thị xã VC  ã xử lý trả lại tài 

sản bị mất trộm cho bị hại Trần Ngọc T xong theo Quyết  ịnh xử lý v t chứng số: 13 

ngày 30/3/2017. 

- Tại phiên tòa xét thấy  ề nghị của vị Kiểm sát viên là có cơ sở, phù hợp với 

tính chất, mức  ộ, hành vi phạm tội của bị cáo, nên  ội  ồng xét xử chấp nh n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn N, phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138;  iểm g, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46;  iểm g 

khoản 1 Điều 48 của Bộ lu t hình sự năm 1999 (sửa  ổi, bổ sung năm 2009).  

Tuyên xử: 
1. Xử phạt bị cáo Phạm Văn N: 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bắt tạm giam là ngày 22/3/2017. 
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2. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Trần Ngọc T không yêu cầu bồi thường gì 

khác, nên  ội  ồng xét xử không  ặt ra xem xét. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Buộc bị cáo Phạm Văn N phải chịu là 200.000  (hai trăm ngàn  ồng), nộp tại 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã VC.  

Báo cho bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
tuyên án. 

 “Trường hợp bản án, quyết  ịnh  ược thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền th a thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh tại các Điều  6, 7 và  Điều 9 Lu t thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án  ược thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Lu t 
thi hành án dân sự ( ược sửa,  ổi bổ sung năm 2014).” 

 
Nơi nh n                                              

- VKSND TXVC;  

- CA TXVC; 
- THA TXVC; 
- Sở TP TST; 
- BC, BH; 

- Phòng KTNV&THA TAND tỉnh ST; 
- Lưu  S.           

                                                                                            
                                                                                  

                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Vũ Phƣơng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


